
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:       /CNPN-KHVT 

V/v: Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày       tháng       năm 2024 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty 

báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1 Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

Stt Tên thiết bị SL Vị trí 
Hạn kiểm 

định  

 Kiểm định định kỳ các thiết bị 

1 Hệ thống nối đất an toàn thiết bị 1 Toàn chi nhánh 1 năm 

2 Hệ thống nối đất chống sét 1 Toàn chi nhánh 1 năm 

3 Cần trục cầu ngoạm 28T 1 Cảng nhập 1 năm 

4 Palang điện 2,5T 1 Cảng nhập (trong cabin) 1 năm 

5 Cần trục nâng hạ 10T 1 Cảng xuất (nâng hạ) 1 năm 

6 Palang điện 25T 1 Nhà nghiền 05-46 1 năm 

7 Palang điện 16T 1 Nhà nghiền 05-47 1 năm 

8 Palang điện 4T 1 Đỉnh gầu tải xi măng 06-01 1 năm 

9 Palang điện 2,5T 2 Tầng 3 Silo 1,2 1 năm 

10 Palang điện 2T 1 P.KTCĐ 1 năm 

11 Palang điện 2T 2 Si lô 3, 4 1 năm 

12 Palang điện 1T 1 TT1 1 năm 

13 Tời điện 2T (di động) 1 Di động (P.KTCĐ) 1 năm 

14 Xe xúc lật KAWASAKI 80Z5 1 Chi Nhánh (P.SX) 1 năm 

15 Xe xúc lật KAWASAKI 80ZV-1 1 Chi Nhánh (P.SX) 1 năm 

16 Xe nâng hàng 3T 1 Chi Nhánh (P.SX) 1 năm 

17 Xe nâng hàng 5T 1 Chi Nhánh (P.KTCĐ) 1 năm 

18 Bình tích áp máy nén khí nhỏ FUSHENG 70 lít 1 P.KTCĐ 1 năm 

19 Bình tích áp máy nén khí nhỏ PUMA 85 lít 1 P.KTCĐ 1 năm 

20 Bình chịu áp lực 50 lít 11 Lọc bụi 1 năm 

21 Bình chịu áp lực 60 lít 8 Lọc bụi 1 năm 

22 Bình chịu áp lực 80 lít 4 Lọc bụi 1 năm 

23 Bình chịu áp lực 100 lít 4 Lọc bụi 1 năm 

24 Bình chịu áp lực 130 lít 1 Lọc bụi 1 năm 

25 Bình tích áp máy nén khí 5000 lít 1 Trạm nén khí chính 1 1 năm 

26 Bình chịu áp lực 115 lít (trong máy nén khí) 3 Trạm nén khí (trạm chính) 1 năm 

27 Bình tích áp máy nén khí 2000 lít 1 Trạm nén khí chính 2 1 năm 

28 Bình tích áp máy nén khí  750 lít 1 Trạm nén khí cảng nhập 1 năm 

Số và ký hiệu: 1057/CNPN-KHVT 
Ngày ban hành: 26/10/2024
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29 Bình tích áp máy nén khí  5000 lít 2 Trạm xuất xi măng cảng 1 năm 

30 Bình tích áp máy nén khí  FUSHENG 245 lít 1 Máy nén khí cảng xuất 1 năm 

31 Pa lăng xích 1 tấn 2 P.KTCĐ 1 năm 

32 Pa lăng xích 5 tấn 2 P.KTCĐ 1 năm 

33 Pa lăng xích 10 tấn 2 P.KTCĐ 1 năm 

34 Con Đội 20T 1 P.KTCĐ 1 năm 

35 Con Đội 50T 2 P.KTCĐ 1 năm 

36 Con đội thủy lực 100T: 01,02,03,04 4 P.KTCĐ 1 năm 

37 Bơm thủy lực 750bar: Bơm Điện 1 P.KTCĐ 1 năm 

38 Bơm thủy lực chế: Bơm Điện 1 P.KTCĐ 1 năm 

39 
Bơm thủy lực 700bar: Vỏ trắng số 

01,02,03,04,05,06 
6 P.KTCĐ 1 năm 

40 Bơm thủy lực 700bar: Vỏ Đỏ số 07, 08 2 P.KTCĐ 1 năm 

41 
Con đội 50T SD cho bơm thủy lực  

(Con đội dày): 01,02,03,04 
4 P.KTCĐ 1 năm 

42 
Con đội 50T SD cho bơm thủy lực 

 (Con đội mỏng) 
1 P.KTCĐ 1 năm 

43 Kích rút lớn: Màu đỏ 2 P.KTCĐ 1 năm 

44 
Bơm thủy lực TL SKF 1500bar  

Hydraulic Pump 728619E 
1 P.KTCĐ 1 năm 

45 Bơm THAP 300E 2 P.KTCĐ 1 năm 

46 Bình tích áp HT Tro bay 1: 1000 Lít 1 Đỉnh si lô tro bay 1 năm 

47 Bình tích áp: 1000 Lít (07_16-03) 1 Lọc bụi 07-16-03 1 năm 

48 Bình tích áp: 5000 Lít (Silo 3) 1 Silo 3 1 năm 

2 Điều kiện thanh toán: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 

120 ngày kể từ kể từ ngày hoàn thành công việc và Bên mua nhận đủ các chứng từ 

thanh toán hợp lệ. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo 

giá theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT Tên thiết bị 
Hạn kiểm 

định 
Đvt 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Tiêu chuẩn 

áp dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) 

1        

2        

 Tổng cộng   

 Thuế GTGT   

 Tổng cộng giá trị sau thuế   

2 Điều kiện thanh toán:……………………. 

Số và ký hiệu: 1057/CNPN-KHVT 
Ngày ban hành: 26/10/2024
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3 Các yêu cầu/ đề xuất khác nếu có:................... 

4 Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

5 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức: Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Kế hoạch Vật tư, Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ, email: kyph1@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Phòng CNTT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, KHVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 1057/CNPN-KHVT 
Ngày ban hành: 26/10/2024
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